
HỘI DƯỢC HỌC HẢI PHÒNG

DANH SÁCH 

1. Tên cơ sở đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn: Hội Dược học Hải Phòng

2. Địa chỉ: 38 Lê Đại Hành, Hồng Bàng, Hải Phòng

Đã hoàn thành đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược cho các cá nhân trong danh sách sau đây:

DANH SÁCH THAM GIA CẬP NHẬT KIẾN THỨC NGÀY 23/10/2020

STT
Họ và 

tên

Ngày 

sinh

Năm 

sinh
Hộ khẩu thường trú

Số 

CMND - 

Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp Nơi Cấp
Ngày 

tập huấn

Nơi 

công tác

Quận 

huyện

Nội 

dung 

được 

cập nhật

1
Lê Thị 

Hường
12/11/88

Khu 1, thị trấn Tiên 

Lãng, huyện Tiên Lãng, 

thành phố Hải Phòng

0314583

55
17/7/20

Quầy 

thuốc Lê 

Thị 

Hường

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

2

Nguyễn 

Thị 

Huyền

9/8/92

xã Quang Phục, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0311920

02009
3/6/16

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

17/7/20

Quầy 

thuốc 

Huyền 

Anh

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

3
Trần Thị 

Linh
15/1/88

Thôn Trâm Khê, xã Đại 

Thắng, huyện Tiên Lãng, 

thành phố Hải Phòng

0318525

88
29/8/11

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Linh Chi

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

4

Trần Thị 

Phương 

Thảo

4/8/92

Thôn Trâm Khê, xã Đại 

Thắng, huyện Tiên Lãng, 

thành phố Hải Phòng

0317084

17
5/1/08

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Phương 

Thảo

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Người đã hoàn thành chương trình đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược



5

Nguyễn 

Minh 

Tuyết

10/1/82

xã Kiến Thiết, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0311396

51
10/10/01

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Minh 

Tuyết

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

6
Hoàng 

Thị Quế
15/3/89

Số nhà 27/80 phố Lê 

Lai, phường Lạc Viên, 

quận Ngô Quyền, thành 

phố Hải Phòng

0316592

45
13/3/07

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Quế Anh

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

7

Phạm 

Tuấn 

Anh

4/9/84

xã Đoàn Lập, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0313534

53
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Tuấn 

Anh

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

8

Trần 

Văn 

Cường

1971

Thôn Phác Xuyên, xã 

Bạch Đằng, huyện Tiên 

Lãng, thành phố Hải 

Phòng

0314289

31
9/6/03

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Việt 

Cường

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

9
Bùi Thị 

Hương
14/11/96

Thôn Sa Đống, xã Tự 

Cường, huyện Tiên 

Lãng, thành phố Hải 

Phòng

0318846

96
24/6/11

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Hưng 

Hương

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

10
Vũ Thị 

Hoa
1987

xã Tiên Cường, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0314589

75
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Hoàng 

Hoa

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

11
Nguyễn 

Thị Diễm
27/7/93

Khu 5, thị trấn Tiên 

Lãng, huyện Tiên Lãng, 

thành phố Hải Phòng

0318752

13
27/12/10

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Minh 

Phúc

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



12

Phạm 

Thị 

Nhung

1988

xã An Thắng, huyện An 

Lão, thành phố Hải 

Phòng

0314194

74
19/3/03

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Hưng 

Minh

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

13
Vũ Thị 

Thu
1986

Thôn Ngân Cầu, xã 

Quyết Tiến, huyện Tiên 

Lãng, thành phố Hải 

Phòng

0314144

04
14/3/03

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Phương 

Linh

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

14
Lê Thị 

Hồng
15/6/88

xã Tiên Thanh, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0319213

19
5/3/12

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Hoàng 

Hằng 2

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

15

Hoàng 

Thị Vân 

Chi

1987

xã Tiên Thanh, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0313798

70
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Vân Chi

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

16
Lương 

Thị Diễm
13/3/90

Thôn Chử Khê, xã Hùng 

Thắng, huyện Tiên Lãng, 

thành phố Hải Phòng

0317016

70
14/11/07

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Ngọc 

Diễm

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

17
Phạm 

Thị Hòa
1948

Thị trấn Tiên Lãng, 

huyện Tiên Lãng, thành 

phố Hải Phòng

0302186

17
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Anh Tú

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

18

Nguyễn 

Thị 

Hương

30/6/85

Thôn Linh Đông 4, xã 

Tiền Phong, huyện Vĩnh 

Bảo, thành phố Hải 

Phòng

0311850

10235
1/10/18

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

17/7/20

Quầy 

thuốc 

Hương 

Thơm

Vĩnh Bảo

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



19
Phạm 

Thị Tình
10/1/72

xã Quang Phục, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0308847

74
15/3/10

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Hương 

Giang

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

20

Phạm 

Thị Vân 

Anh

1990

xã Hùng Thắng, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0315924

17
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Dũng 

Anh

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

21

Dương 

Thanh 

Thúy

1984

xã Tiên Thanh, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0313993

78
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Thanh 

Thúy

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

22

Lương 

Thị 

Duyên

19/2/87

xã Tây Hưng, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0311870

01607
29/12/15

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

17/7/20

Quầy 

thuốc 

Duyên 

Tùng

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

23
Mai Thị 

Thảo
7/4/93

xã Vinh Quang, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0318658

67
16/11/10

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Phương 

Thảo

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

24
Nguyễn 

Thị Tươi
26/9/83

xã Hùng Thắng, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0311994

46
10/4/99

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Hương 

Giang

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

25
Phạm 

Thị Hằng
2/9/92

Thôn Trung Hưng, xã 

Bắc Hưng, huyện Tiên 

Lãng, thành phố Hải 

Phòng

0317650

33
24/2/10

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Thu 

Hằng

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



26
Nguyễn 

Thị Lý
2/9/89

Thôn Yên, xã Vinh 

Quang, huyện Tiên 

Lãng, thành phố Hải 

Phòng

0301890

00391
9/10/15

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

17/7/20

Quầy 

thuốc 

Tiên 

Lãng

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

27
Vũ Thị 

Nhường
15/2/87

xã Tiên Minh, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0315427

50
28/4/15

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Đông 

Quy - 

Trực 

thuộc 

Công ty 

CP Y tế 

Đông 

Quy

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

28

Lê Thị 

Minh 

Châu

1982

Đường 212 Tiên Thắng, 

huyện Tiên Lãng, thành 

phố Hải Phòng

0311546

43
2/5/98

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Công ty 

CP Y tế 

Đông 

Quy

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

29

Đào Thị 

Kim 

Tuyến

1988

Thôn 3, xã Hùng Thắng, 

huyện Tiên Lãng, thành 

phố Hải Phòng

0315924

80
25/6/13

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Tùng 

Dương

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

30

Đoàn 

Thị 

Hồng 

Lương

1993

xã Thái Sơn, huyện An 

Lão, thành phố Hải 

Phòng

0317313

29
14/5/11

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Tùng 

Dương

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

31
Hoàng 

Thị Hà
1/1/76

xã Tiên Cường, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0309576

25
23/2/06

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Hằng Hà

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



32

Phạm 

Văn 

Thắng

1/10/75

Thị trấn Tiên Lãng, 

huyện Tiên Lãng, thành 

phố Hải Phòng

0310750

00684
29/12/14

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

17/7/20

CSKD 

Thuốc 

YHCT 

Phạm 

Văn 

Thắng

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

33
Nguyễn 

Bá Hinh
1960

Khu 7, thị trấn Tiên 

Lãng, huyện Tiên Lãng, 

thành phố Hải Phòng

0307989

85
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Hinh 

Nguyệt

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

34

Phạm 

Thị Tú 

Oanh

19/2/91

xã Tiên Thanh, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0317440

18
28/6/08

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nhật 

Minh

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

35
Phạm 

Thị Thắm
6/11/84

xã Bạch Đằng, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0311840

07437
15/3/17

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

17/7/20

Quầy 

thuốc 

Trúc Lâm

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

36

Nguyễn 

Mộng 

Tằm

20/11/64

xã Kiến Thiết, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0319639

27
1/8/13

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

CSKD 

Thuốc 

YHCT 

Nguyễn 

Mộng 

Tằm

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

37
Phạm 

Thị Lan
1986

xã An Thọ, huyện An 

Lão, thành phố Hải 

Phòng

0313058

99
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Huyền 

Duyên

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



38

Phạm 

Thị 

Hồng 

Ngọc

13/4/81

Số nhà 7/47, đường 

Đông Trung Hành, tổ 

dân phố Trung Hành 7, 

phường Đằng Giang, 

quận Hải An, thành phố 

Hải Phòng

0311810

01330
21/4/15

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

17/7/20

Quầy 

thuốc 

Minh 

Tâm 5

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

39
Trần Thị 

Giang
10/3/92

Tổ 6, khu 1, phường 

Lãm Hà, quận Kiến An, 

thành phố Hải Phòng

0318260

35
20/1/10

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nam 

Hưng

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

40
Lê Thị 

Huê
1986

Khu 3, thị trấn Tiên 

Lãng, huyện Tiên Lãng, 

thành phố Hải Phòng

0314756

24
3/3/04

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Huê Việt

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

41

Nguyễn 

Thị 

Quỳnh

6/3/89

Tổ Kha Lâm 1, phường 

Nam Sơn, quận Kiến An, 

thành phố Hải Phòng

0314923

48
5/12/12

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Minh 

Tâm 7

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

42

Nguyễn 

Thị 

Thuyết

20/8/89

xã Quang Phục, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0315729

86
23/3/05

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nhật 

Mnh

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

43
Bùi Đức 

Chính
18/8/79

phường Đằng Lâm, quận 

Hải An, thành phố Hải 

Phòng

0310470

00
15/7/13

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Phòng 

khám 

Khu 3

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

44
Lê Thị 

Hồng
6/11/83

xã Tiên Tiến, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0311830

07150
22/2/17

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

17/7/20

Quầy 

thuốc 

Hồng 

Quang

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



45

Ngô Thị 

Thúy 

Hằng

30/8/90

Nam Tử 1, xã Kiến 

Thiết, huyện Tiên Lãng, 

thành phố Hải Phòng

1868883

67
15/4/07

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nhân 

Hòa

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

46
Vũ Văn 

Lâm
3/12/86

xã Hùng Thắng, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0313476

74
21/10/11

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Tuyên 

Dương

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

47

Phạm 

Thị 

Thùy 

Linh

12/10/89

xã Tiên Thắng, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0316041

70
13/7/10

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Tuyên 

Dương

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

48
Vũ Thị 

Tình
12/4/85

xã Hùng Thắng, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0313719

88
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Thanh 

Bình

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

49
Ngô Thị 

Nết
11/9/89

Thôn Nam Tử, xã Kiến 

Thiết, huyện Tiên Lãng, 

thành phố Hải Phòng

0316041

72
5/5/06

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Minh 

Anh

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

50

Nguyễn 

Thị 

Trang

1992

Thôn Rỗ, xã Tiên Tiến, 

huyện Tiên Lãng, thành 

phố Hải Phòng

0317256

04
22/7/08

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Sơn Long

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

51
Trần Thị 

Dung
22/6/93

Thôn Cựu Điền, xã Nhân 

Hòa, huyện Vĩnh Bảo, 

thành phố Hải Phòng

0318592

05
10/8/10

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Sơn Long

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



52

Nguyễn 

Thị 

Tuyên

24/11/75

Thôn Tân Lập, xã Đoàn 

Lập, huyện Tiên Lãng, 

thành phố Hải Phòng

0310265

01
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Tuấn 

Tuyên

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

53
Nguyễn 

Thị Xuân
24/12/83

xã Tiên Cường, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0310768

31
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Phúc 

Lâm

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

54
Hoàng 

Thị Lan
9/1/91

xã Nam Hưng, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0317654

62
10/1/09

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Thái 

Hằng

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

55

Vũ Thị 

Phương 

Chi

25/4/87

xã Toàn Thắng, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0313934

11
29/9/07

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Phương 

Chi

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

56

Lương 

Thành 

Hiển

15/6/76

xã Toàn Thắng, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0309829

57
24/9/12

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Tuấn 

Khang

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

57
Vũ Thị 

Bích
27/5/93

xã Tự Cường, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0317304

93
10/12/13

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Ngọc 

Bích

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

58
Lê Thị 

Hương
1982

Khu 8, thị trấn Tiên 

Lãng, huyện Tiên Lãng, 

thành phố Hải Phòng

0311394

68
12/11/02

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Hưng 

Long

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



59
Vũ Thị 

Thu Vân
1982

Thôn Nam Tử, xã Kiến 

Thiết, huyện Tiên Lãng, 

thành phố Hải Phòng

0312479

34
25/4/00

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Thái 

Tùng

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

60
Nguyễn 

Thị Khuy
9/6/82

xã Tiên Tiến, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0311820

07198
20/7/17

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

17/7/20

Quầy 

thuốc 

Bích 

Ngọc

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

61

Phạm 

Văn 

Thùy

12/8/70

xã Bắc Hưng, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0309822

52
17/7/20

CSKD 

Thuốc 

YHCT 

Phạm 

Văn 

Thùy

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

62

Phạm 

Hồng 

Đức

5/1/79

xã Đông Hưng, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0313710

03
17/7/20

CSKD 

Thuốc 

YHCT 

Phạm 

Hồng 

Đức

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

63

Phạm 

Thị 

Lương

6/6/68

xã Bắc Hưng, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0316928

95
17/7/20

CSKD 

Thuốc 

YHCT 

Phạm 

Thị 

Lương

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

64
Trần Thị 

Tú
16/11/87

xã An Hồng, huyện An 

Dương, thành phố Hải 

Phòng

0126267

35
1/7/03 Công an Hà Nội 17/7/20

Quầy 

thuốc 

Tiến Tú

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



65
Nguyễn 

Hữu Tân
8/10/60

Khu 2, thị trấn Tiên 

Lãng, huyện Tiên Lãng, 

thành phố Hải Phòng

0304211

44
17/7/20

CSKD 

Thuốc 

YHCT 

Nguyễn 

Hữu Tân

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

66
Bùi Văn 

Hiếu
26/11/71

xã Hùng Thắng, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0309234

60
17/7/20

CSKD 

Thuốc 

YHCT 

Bùi Văn 

Hiếu

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

67

Hoàng 

Thị 

Thanh 

Vân

1974

xã Đoàn Lập, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0311349

01
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Bích 

Ngọc

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

68
Vũ Thị 

Sen
1980

xã An Thắng, huyện An 

Lão, thành phố Hải 

Phòng

0310720

07
19/9/12

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc Vũ 

Thị Sen

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

69
Nguyễn 

Thị Liên
9/10/74

Khu 7, thị trấn Tiên 

Lãng, huyện Tiên Lãng, 

thành phố Hải Phòng

0309415

45
24/8/10

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Nhà 

thuốc 

Nam 

Nhung

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

70

Đoàn 

Thị 

Hồng 

Nhung

14/12/93

Khu 7, thị trấn Tiên 

Lãng, huyện Tiên Lãng, 

thành phố Hải Phòng

0317786

00
23/12/11

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Nhà 

thuốc 

Nam 

Nhung

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

71

Trần Thị 

Mỵ 

Lương

8/2/91

Đội 1, thôn Phương Lai, 

xã Cấp Tiến, huyện Tiên 

Lãng, thành phố Hải 

Phòng

0317251

83
18/3/08

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Nhà 

thuốc 

Nam 

Nhung

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



72
Trần 

Văn Tôn
10/6/62

xã Vinh Quang, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0302460

68
17/7/20

CSKD 

Thuốc 

YHCT 

Trần 

Văn Tôn

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

73
Vũ Văn 

Luyện
3/10/63

xã Hùng Thắng, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0309412

37
17/7/20

CSKD 

Thuốc 

YHCT 

Vũ Văn 

Luyện

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

74

Nguyễn 

Thị 

Hương

30/1/87

xã Tây Hưng, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0315424

48
15/4/05

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Thúy 

Hương

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

75

Nguyễn 

Thị Bích 

Lệ

19/10/92

Thôn Vĩnh Khê, xã An 

Đồng, huyện An Dương, 

thành phố Hải Phòng

0317698

70
17/4/09

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Thu 

Hương

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

76

Phạm 

Thị 

Huyền

27/3/87

Thôn Đông Ninh 2, xã 

Tiên Minh, huyện Tiên 

Lãng, thành phố Hải 

Phòng

0314752

13
28/12/09

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Mão 

Huyền

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

77

Nguyễn 

Trọng 

Toàn

24/3/83

Khu II, thị trấn Tiên 

Lãng, huyện Tiên Lãng, 

thành phố Hải Phòng

0312320

96
17/7/20

Nhà 

thuốc 

Nam 

Phương

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



78
Bùi Thị 

Hương
7/9/91

xã Quang Phục, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

1424398

59
10/5/06

Công an Hải 

Dương
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Khánh 

Dũng

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

79
Trần Thị 

Hường
15/10/80

Khu 6, thị trấn Tiên 

Lãng, huyện Tiên Lãng, 

thành phố Hải Phòng

0314233

05
21/4/03

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Trần Thị 

Hường

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

80
Phạm 

Thị Sang
18/9/60

xã Tự Cường, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0308230

47
23/8/10

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Phạm 

Thị Sang

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

81

Nguyễn 

Thị 

Nguyệt

11/2/65

Số 60, khu 7, thị trấn 

Tiên Lãng, huyện Tiên 

Lãng, thành phố Hải 

Phòng

0307146

58
25/6/09

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Thị 

Nguyệt

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

82

Bùi 

Xuân 

Sơn

3/4/70

xã Đoàn Lập, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0310700

03897
15/6/17

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Xuân 

Sơn

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

83
Phạm 

Thị Linh
20/2/73

Số 3/52 Lê Lai, quận 

Ngô Quyền, thành phố 

Hải Phòng

0308844

96
18/4/08

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Thị Linh

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

84
Bùi Thị 

Ngọc
7/11/74

xã Đoàn Lập, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0311740

00747
8/4/15

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Thị Ngọc

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



85
Đoàn 

Thị Liễu
5/11/88

xã Tiên Tiến, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0314580

69
6/9/12

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Thị Liễu

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

86

Mai 

Thùy 

Linh

2/11/88

xã Quyết Tiến, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0315887

35
25/2/06

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Thùy 

Linh

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

87
Phạm 

Thị Tân
2/7/86

xã Quang Phục, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0314751

87
16/2/14

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Thị Tân

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

88
Nguyễn 

Thị Pha
27/3/72

Khu 4, thị trấn Tiên 

Lãng, huyện Tiên Lãng, 

thành phố Hải Phòng

0311703

72
20/8/98

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Thị Pha

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

89
Phạm 

Thúy Lan
27/11/74

phường Đông Hải, quận 

Hải An, thành phố Hải 

Phòng

0309578

16
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Thúy Lan

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

90

Nguyễn 

Thị 

Hương

23/7/82

xã Hùng Thắng, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0311996

76
5/8/99

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Thị 

Hương

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

91
Phạm 

Thị Tuận
1/5/83

xã Bắc Hưng, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0312643

30
17/7/00

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Thị Tuận

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



92
Trần Thị 

Thanh
17/8/69

xã Tiên Thắng, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0307645

18
11/10/13

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Thị 

Thanh

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

93

Vũ Thị 

Hoàng 

Hòa

18/3/86

Thôn An Tử, xã Khởi 

Nghĩa, huyện Tiên Lãng, 

thành phố Hải Phòng

0313133

47
27/2/03

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Thị 

Hoàng 

Hòa

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

94
Bùi Thị 

Vân
18/9/90

Khu 3, thị trấn Tiên 

Lãng, huyện Tiên Lãng, 

thành phố Hải Phòng

0316271

54
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Thị Vân

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

95
Phạm 

Thị Hồng
6/12/93

Khu 6, thị trấn Tiên 

Lãng, huyện Tiên Lãng, 

thành phố Hải Phòng

0317865

26
18/6/09

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Thị Hồng

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

96
Nguyễn 

Thị Hiền
14/11/70

xã Đại Thắng, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0314283

67
7/7/03

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Thị Hiền

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

97
Vũ Thị 

Toản
8/10/72

xã Toàn Thắng, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0311720

01101
20/8/15

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Thị Toản

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



98
Vũ Thị 

Nhiều
30/4/88

xã Đông Hưng, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0315889

93
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Thị 

Nhiều

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

99
Phạm 

Thị Thủy
4/10/87

xã Đông Hưng, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0313711

09
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Thị Thủy

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

100
Nguyễn 

Thị Nhớ
1990

xã Nguyên Giáp, huyện 

Tứ Kỳ, thành phố Hải 

Phòng

1425119

34
12/1/06

Công an Hải 

Dương
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Thị Nhớ

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

101

Nguyễn 

Thị 

Phượng

1/9/88

Thôn Trung Hưng, xã 

Đông Hưng, huyện Tiên 

Lãng, thành phố Hải 

Phòng

0315924

73
14/4/06

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Thị 

Phượng

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

102
Nguyễn 

Thị Lan
14/8/92

xã Bắc Hưng, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0318252

97
15/1/10

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Thị Lan

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

103

Phạm 

Thị 

Nhinh

29/5/84

xã Khởi Nghĩa, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0313030

44
26/3/01

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Thị 

Nhinh

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



104

Nhữ Thị 

Bích 

Ngọc

14/6/80

Thôn Quan Bồ, xã Cấp 

Tiến, huyện Tiên Lãng, 

thành phố Hải Phòng

0311117

730
14/3/14

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Thị Bích 

Ngọc

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

105

Nguyễn 

Hữu 

Phường

25/7/70

Thôn Tân Lập, xã Đoàn 

Lập, huyện Tiên Lãng, 

thành phố Hải Phòng

0308237

47
16/7/10

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Hữu 

Phường

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

106

Nguyễn 

Thị 

Trang

18/5/92

Thôn Mỹ Lộc, xã Tiên 

Thắng, huyện Tiên Lãng, 

thành phố Hải Phòng

0317722

86
24/2/09

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Thị 

Trang

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

107
Nguyễn 

Thị Quế
5/9/71

xã Bắc Hưng, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0311171

002300
16/8/16

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Thị Quế

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

108

Nguyễn 

Thị 

Tuyến

29/11/91

Thôn 19, xã Tiên Thắng, 

huyện Tiên Lãng, thành 

phố Hải Phòng

0317762

25
25/2/09

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Thị 

Tuyến

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

109
Bùi Thị 

Thủy
28/11/82

Tổ Lý Thường Kiệt 1, 

phường Văn Đẩu, quận 

Kiến An, thành phố Hải 

Phòng

0311820

04694
14/7/16

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Thị Thủy

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



110

Lương 

Thị 

Quyên

3/6/85

xã Vinh Quang, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0314073

32
18/1/03

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Thị 

Quyên

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

111
Nguyễn 

Thị Mai
24/5/86

K4 thị trấn Tiên Lãng, 

huyện Tiên Lãng, thành 

phố Hải Phòng

0314644

30
1/5/04

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Thị Mai

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

112
Vũ Thị 

Dinh
3/5/85

Đội 11, xã Hùng Thắng, 

huyện Tiên Lãng, thành 

phố Hải Phòng

0313719

77
9/6/02

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Thị Dinh

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

113
Đỗ Thị 

Thiết
3/11/87

Thôn Bắc Phong, xã 

Kiến Thiết, huyện Tiên 

Lãng, thành phố Hải 

Phòng

0311870

00580
28/1/15

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Thị Thiết

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

114
Ngô Thị 

Ban
13/2/70

xã Tiên Thắng, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0308396

13
5/9/08

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Thị Ban

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

115
Lương 

Thị Huệ
11/8/82

Thôn Chữ Khê, xã Hùng 

Thắng, huyện Tiên Lãng, 

thành phố Hải Phòng

0311996

71
8/5/99

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Thị Huệ

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

116

Phạm 

Thị 

Tuyển

24/12/51

Thị trấn Tiên Lãng, 

huyện Tiên Lãng, thành 

phố Hải Phòng

0307803

48
30/8/10

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Thị 

Tuyển

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



117
Phạm 

Thị Tâm
5/6/72

xã Bắc Hưng, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0308849

77
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Thị Tâm

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

118
Trần Thị 

Nhung
19/4/81

Thôn Dương Áo, xã 

Hùng Thắng, huyện Tiên 

Lãng, thành phố Hải 

Phòng

0311256

27
27/9/97

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Thị 

Nhung

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

119
Vũ Thị 

Lợi
15/12/61

Thôn Bạch Xà, xã Nam 

Hưng, huyện Tiên Lãng, 

thành phố Hải Phòng

0315579

18
26/11//9

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Thị Lợi

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

120

Lương 

Thị 

Mừng

26/1/92

Thôn Dương Áo, xã 

Hùng Thắng, huyện Tiên 

Lãng, thành phố Hải 

Phòng

0317723

99
17/2/09

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Thị 

Mừng

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

121
Nguyễn 

Thị Yến
27/7/90

xã Hùng Thắng, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0310591

68
7/3/07

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Thị Yến

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

122
Nguyễn 

Thị Hiền
15/11/69

xã Vinh Quang, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0308292

83
12/12/09

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Thị Hiền

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

123
Vũ Thị 

Huyền
4/7/71

xã Hùng Thắng, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0314878

94
6/6/04

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Thị 

Huyền

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



124
Nguyễn 

Thị Sen
30/4/77

Thôn Láng Trình, xã 

Nam Hưng, huyện Tiên 

Lãng, thành phố Hải 

Phòng

0310600

94
27/4/10

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Thị Sen

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

125
Vũ Thị 

Hà
2/8/84

Thôn An Dụ, xã Khởi 

Nghĩa, huyện Tiên Lãng, 

thành phố Hải Phòng

0314286

97
16/7/07

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Thị Hà

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

126
Hoàng 

Thị Thu
6/1/88

xã Tây Hưng, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0316041

66
20/5/14

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Thị Thu

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

127
Phạm 

Thị Hiền
13/7/81

xã Bắc Hưng, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0311701

39
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Thị Hiền

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

128
Vũ Thị 

Thùy
11/5/90

xã Kiến Thiết, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0317181

05
25/2/08

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Thị Thùy

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

129

Đặng 

Thị 

Giang

28/8/83

Thôn Khôi Vĩ Hạ, xã 

Quang Phục, huyện Tiên 

Lãng, thành phố Hải 

Phòng

0312989

33
26/11/04

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Thị 

Giang

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

130
Vũ Thị 

Mai
10/10/80

xã Tiên Thắng, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0311800

01825
9/10/15

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Thị Mai

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



131
Vũ Thị 

Hương
1/6/90

xã Tiên Minh, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0316921

48
16/8/07

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Thị 

Hương

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

132
Phạm 

Văn Bỉ
15/1/68

xã Tiên Minh, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0310680

02128
6/7/16

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Văn Bỉ

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

133

Nguyễn 

Văn 

Duyên

7/6/65

xã Tiên Cường, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0310608

98
14/7/11

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Văn 

Duyên

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

134
Phạm 

Thị Dung
10/9/91

xã Nam Hải, huyện Nam 

Trực, thành phố Hải 

Phòng

0317084

31
5/1/08

Công an Hải 

Phòng
17/7/20

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Thị Dung

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

Hải Phòng, ngày 18  tháng 9 năm 2020

CHỦ TỊCH HỘI DƯỢC HỌC

Đã ký

Nguyễn Tiến Sơn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 










































